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HỒ TRỊ AN

HỒ DẦU TIẾNG

HỒ THỦY ĐIỆN 
THÁC MƠ

h. Đồn g Xo ài

h. Sôn g Ray

hồ SRF Miên g

hồ thủy điện  Cần  Dơn

h. Đá Đen

h. Suối Giàu

h. Đá Bàn g

h. Sôn g Hỏa

h. Suối Các

h. Cầu Mới 
(tuyến  V I)

h. Cầu Mới 
(tuyến  V )

h. Sôn g Mây

h. Gia Ui

h. Bà Hào

h. Đa Tôn

V ỊNH ĐỒNG TRANH

V ỊNH GÀNH RÁIs. Soài Rạp

s. Đồng Tranh

s.LòngTàu

s.Đồ
n gN
ai

S ô n g B
é

sôn g
Bé

Sô
n g
Bé

h. Ph ước Hòa

s.SàiGòn

s.Đ
ồn
gN
ai

s.L
aN
gà

s.Đ
ăk
Rơ
Lấp

s.V àmCỏĐôn g

s.Th ịV ải

s. N
h à 
Bè
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ĐI TP. ĐÀ NẴNG

ĐI 
TP.
 CẦ
N T
HƠ

TP. Đồng Xoài

TP. Biên Hòa

TP. Tây Ninh

TP. Bà Rịa

TP. Thủ Dầu Một

BẾN TRE

TP. Mỹ Tho

TP. Bến Tre

TP. Tân An

VĨNH LONG

TRÀ VINH

SÓC TRĂNG

TP. Vĩnh Long

TP. Trà Vinh

MONDUL KIRI

KRATIE

TBOUNG KHNUM

SVAY RIÊNG

ĐỒNG NAI

BÌNH PHƯ ỚC

TÂY NINH

BÌNH DƯ Ơ NG

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TP. HỒ CHÍ MINH

CAMPUCHIA

CAMPUCHIA

LONG AN

TIỀN GIANG

BÌNH THUẬN

LÂM ĐỒNG

ĐẮK NÔNG

BIỂN  ĐÔNG

S VĐ Bà Rịa

S VĐ Gò  Đậu

S VĐ tỉnh

S VĐ tỉnh

S VĐ tỉnh

Nhà TÐ tỉnh

Nhà TÐ tỉnh

Nhà TÐ tỉnh

Nhà TÐ tỉnh

Nhà TÐ tỉnh

Khu LHTT
Rạch Chiếc

Bảo tàng Thiên 
nhiên Nam  Bộ

Tháp Chót Mạt

Chàng Riệc

Mộ Cự Thạch
Hàng Gò n

Địa đạo Củ Chi

Trung Ương Cục

Chiến thắng 
Tua Hai

Căn cứ m ặt trận 
dân tộc GPMNVN

Căn cứ CPCM 
lâm  thời MNVN

An ninh TW
 Cục Miền Nam

Căn cứ TW Cục 
m iền Nam  (1961-1962)

Bảo tàng 
Hồ Chí Minh

Ngã ba Giồng

Di tích huyện Hóc Môn

Chùa Bửu S ơn
Đình Trường Thọ

Chùa Châu Hưng

Đình Xuân Hiệp

Đình Bình Đông

Lò  gốm  c ổ  
Hưng Lợi

Căn cứ Rừng S ác
Khu di chỉ 
Giồng Cá Vồ

Chùa Hội S ơn

Đình Thông 
Tây Hội

Trường CĐ 
Kỹ nghệ II

Trường CĐ Công 
thương TP HCM

Trường CĐ GTVT 
Trung ương III

Trường CĐ Cơ 
giớ i và Thủy Lợi

Trường CĐ Công nghệ 
Quốc tế Lilam a 2

Trường đại học
 Dầu k hí Việt Nam

Trường đại học
 Tôn Đức Thắng

Trường CĐ GTVT
 đường thủy II

ĐH Quốc gia 
TP. Hồ Chí Minh

Trường ĐHQT 
m iền Đông

Trường ĐH KT kỹ 
thuật Bình Dương

Trường ĐH 
Thủ Dầu Một

Trường ĐH 
Bình Dương

50

Trường ĐH Công 
nghệ Đồng Nai

49 Trường ĐH Công 
nghệ m iền Đông

Trường đại học
 Bà Rịa-Vũng Tàu

Trường ĐH Việt Đức

Trường ĐH Quản lý và 
công nghệ TP. HCM

BVĐK Bà Rịa

BVĐK Tây Ninh

BVĐK Đồng Nai

BVĐK Bình Phướ c

BVĐK
 Bình Dương

BV tâm  thần TW 2

Viện Pháp y tâm  
thần TW Biên Hò a

BVĐK Đồng Nai

TIỂU VÙNG TRUNG TÂM

TIỂU  VÙNG  PHÍA  BẮC

TIỂU VÙNG VEN BIỂN

HLKT Quốc lộ 13

HLKT Tây Nguyên-Đông Nam Bộ

HLKT Tây Ninh
-Bình Dương

HLKT Mộc Bài-TP. Hồ Chí Minh
-Biên Hòa-Vũng Tàu

Vành đai công nghiệp-đô thị
-dịch vụ-logistics

HLKT Bắc-Nam

TIỂU VÙNG TRUNG TÂM

TIỂU  VÙNG  PHÍA  BẮC

TIỂU VÙNG VEN BIỂN

Hành lang 
sông Sài Gòn

Hành lang 
sông Đồng Nai

Di tích Chiến k hu Đ

Cần  Giờ

hồ Trị An

n úi Bà Đen

Bà Rá - Thác Mơ

Lo n g Hải - Bìn h Châu

TT logistics Cái Mép Hạ
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5

2

6

3
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25

47

27

14

15

29
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28

9
36

13
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48

26

19

10

3034
40
23

35
22

43
37

17

20
8

42

24

32

16
44

38

11

31
18

21

54

55
52

51

53

Trường Đại học 
Fulb right Việt Nam

Trường Đại học Quản lý 
và công nghệ TP. HCM

BV Ung b ướu TP.HCM

9

7
35 2 4

1

8
6

22

1213
19 15

20

21

181617
14
10

11
Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bưu điện

Khu LHTT
 Rạch Chiếc

Nhà hát thành phố

Dinh độc lập

Nhà thi đấu Phú Thọ
S VĐ Thống Nhất

BV Răng hàm  
m ặt Trung ương

BV Chợ Rẫy

BV Thống Nhất

BV Quân y 175

Trường CĐ GTVT 
đường thủy II

Cơ sở giáo dục
 nghề nghiệp

Khu trại giam  
BV.Chợ Quán

Địa điể m  lưu niệm  
chủ tịch Tôn Đức Thắng
Nơi thành lập Kỳ b ộ 
Việt Nam  TNĐCH

Bảo tàng lịch sử TP.HCMĐình Phú Nhuận
Lăng Trương Tấn Bửu
Đình Chí Hò a

Địa đạo 
Phú Thọ Hò a

Chùa Giác Viên

Chùa Giác Lâm

Chùa Phụng S ơn

Đình Bình Đông

Lò  gốm  c ổ  Hưng Lợi

Trại Davis

Mộ Phan Châu Trinh

Tịnh Xá Ngọc Phương

Đình Bình Hò a

Chùa sắc tứ Trường Thọ

Lăng Võ 
Di Nguy

Lăng Lê Văn Duyệt

Miếu Thiên Hậu

Đình Thông Tây Hội

Đình Trường Thọ

Chùa Châu HưngĐình Thần Linh Đông

Chùa Phướ c Trường

Bót dây thép

Đình Xuân Hiệp

Bệnh viện PHCN và 
Điều trị b ệnh NNBV Bệnh nhiệt 

đớ i TP.HCM

BV Từ Dũ

BV nhân dân 
Gia định

Viện Tim  TP.HCM

BV 115

BV Nhi đồng 2

Bệnh viện 
YHCT TP.HCM

TT KS BT KV m iền Nam

BV Nhi đồng 1

BV ĐH Y Dược 
TP.HCM

56

Cơ sở giáo d ục đại học đạt trình độ 
tiên tiến, thuộc nhóm  hàng đầu c hâu Á
Cơ sở giáo d ục nghề nghiệp c ấp quốc gia, vùng

&QÌ

Đườ ng cao tốc trước năm  2030

Đườ ng sắt
Đườ ng sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Đườ ng quốc lộ
Đườ ng cao tốc sau năm  2030

KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

&++,Ì

Khu vự c tiềm  năng phát triển khu du lịc h quốc gia&Ì

Biên giới quốc gia
Ranh giới vùng
Địa giới hành c hính c ấp tỉnh

Cơ sở giáo d ục đại học
Cơ sở giáo d ục nghề nghiệp

Di tíc h quốc gia đặc biệt
Di tíc h quốc gia
Bảo tàng c ấp quốc gia
Bưu điện
Cơ sở văn hóa
Khu liên hợp thể thao quốc gia
Sân vận động, nhà thi đấu

&QI
&++,II

!<


G Cơ sở y tế d ự  phòng, y tế
c ông cộng c ấp quốc gia
Cơ sở giám  định y khoa, giám  
định pháp y, pháp y tâm  thần

Bệnh viện tuyến tỉnh
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Đườ ng cao tốc

Đườ ng tỉnh
Đườ ng sắt
Đườ ng quốc lộ

Hiện  trạn g

Trung tâm  logistic sTáá ááá
áá

S̀

Tiểu vùng trung tâm
Tiểu vùng ve n biển
Tiểu vùng phía Bắc

TỶ LỆ 1:250.000
1c m  trên bản đồ tương ứ ng với 2,5 km  thự c địa

2,50 5 10km

KÝ  HIỆU ĐÁNH SỐ TRÊN BẢN ĐỒ
1. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí M inh
2. Trườ ng Đại học Kinh tế-Luật ĐHQG TP. HCM
3. Trườ ng Đại học Quốc tế-ĐHQG TP. HCM
4. Trườ ng Đại học Công nghệ thông tin-ĐHQG TP.HCM
5. Trườ ng Đại học Sư phạm  kỹ thuật TP. HCM
6. Trườ ng Đại học Nông lâm  thành phố Hồ Chí M inh
7. Trườ ng Đại học Thể dục  thể thao TP. HCM
8. Trườ ng Đại học Sư phạm  thành phố Hồ Chí M inh
9. Trườ ng Đại học Sư phạm  thể d ục thể thao TP. HCM
10. Trườ ng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí M inh
11. Trườ ng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí M inh
12. Trườ ng Đại học Công nghiệp thự c phẩm  TP. HCM
13. Trườ ng Đại học Y  dược  thành phố Hồ Chí M inh
14. Trườ ng Đại học V ăn hóa thành phố Hồ Chí M inh
15. Trườ ng Đại học Tôn Đứ c Thắng
16. Trườ ng Đại học Tài nguyên và m ôi tườ ng TP. HCM
17. Trườ ng Đại học Sân khấu điện ảnh TP. HCM
18. Trườ ng Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí M inh
19. Trườ ng Đại học M ỹ thuật thành phố Hồ Chí M inh
20. Trườ ng Đại học M ở thành phố Hồ Chí M inh
21. Trườ ng Đại học Luật thành phố Hồ Chí M inh
22. Trườ ng Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí M inh
23. Trườ ng Đại học Giao thông vận tải TP. HCM
24. Trườ ng Đại học Y  khoa Phạm  Ngọc Thạc h
25. Trườ ng Đại học V ăn Lang
26. Trườ ng Đại học V ăn Hiến
27. Trườ ng Đại học tư thục  quốc tế Sài Gòn
28. Trườ ng Đại học Sài Gòn
29. Trườ ng Đại học Quốc tế RM IT V iệt Nam

30. Trườ ng Đại học Quốc tế Hồng Bàng
31. Trườ ng Đại học Nguyễn Tất Thành
32. Trườ ng Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP. HCM
33. Trườ ng Đại học M ỹ Thuật TP. HCM
34. Trườ ng Đại học Kinh tế-Tài c hính TP. HCM
35. Trườ ng Đại học KHX H&NV  - ĐHQG TP. HCM
36. Trườ ng Đại học Hùng V ương - TP. HCM
37. Trườ ng Đại học Hoa Se n
38. Trườ ng Đại học Gia Định
39. Trườ ng Đại học Fulbright V iệt Nam
40. Trườ ng Đại học Công nghệ TP. HCM
41. Trườ ng Đại học Công nghệ Sài Gòn
42. Trườ ng Đại học Bác h khoa- ĐHQG TP. HCM
43. Nhạc viện thành phố Hồ Chí M inh
44. Học viện hàng không V iệt Nam -CS2
45. Học viện hàng không V iệt Nam -CS1
46. Học viện Hành c hính Quốc gia-CS2
47. Học viện c án bộ thành phố Hồ Chí M inh
48.  Trườ ng Đại học Tài c hính-M arketing
49. Trườ ng Đại học Đồng Nai
50. Trườ ng Đại học Lạc Hồng
51. Phân viện Giám  định P háp y quốc gia
52. Trung tâm  Kiểm  nghiệm  thuốc, m ỹ phẩm , thự c phẩm  vùng
53. V iện Pasteur thành phố Hồ Chí M inh
54. V iện Y  tế c ông cộng thành phố Hồ Chí M inh
55. V iện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng TP. HCM
56. Trung tâm  điều phối khu vự c m iền Nam  về ghép 
bộ phận cơ thể ngườ i

Đô thị loại đặc biệt

Thành phố tỉnh lỵ!!(
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Thành phố trự c thuộc Thành phố!!(

Tên cao tốc
CT.1: Cao tốc Bắc - Nam  phía Đông
CT.2: Cao tốc Bắc - Nam  phía Tây
CT.27: Cao tốc Dầu Giây - Liên Khương
CT.28: Cao tốc Biên Hòa - V ũng Tàu
CT.29: Cao tốc Thành phố Hồ Chí M inh - 
Long Thành - Dầu Giây
CT.30: Cao tốc Thành phố Hồ Chí M inh -  
Chơn Thành - Hoa Lư
CT.31: Cao tốc Thành phố Hồ Chí M inh - M ộc Bài
CT.32: Cao tốc Gò Dầu - X a M át
CT.33: Cao tốc Thành phố Hồ Chí M inh - Tiền Giang - 
Bến Tre - Trà V inh - Sóc Trăng
CT.40: V ành đai 3 Thành phố Hồ Chí M inh
CT.41: V ành đai 4 Thành phố Hồ Chí M inh

TP. Thủ Đức

TP. Vũn g Tà u

TP. Thủ Đức

HUYỆN CÔN ĐẢO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

&Ì
Nhà tù Côn Đảo

"44 Côn Đảo

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 
TRONG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1. Tòa đại sứ  quán M ỹ

2. Ủy ban nhân d ân Thành phố Hồ Chí M inh
3. Bảo tàng Thành phố Hồ Chí M inh
4. Nhà hát Thành phố Hồ Chí M inh
5. Tòa án nhân d ân Thành phố Hồ Chí M inh
6. Hầm  bí m ật c hứ a vũ khí thờ i kháng c hiến c hống M ỹ
7. Cơ sở ban Tuyên huấn X ứ ủy Nam  Bộ
8. Hầm  bí m ật c hứ a vũ khí thờ i kháng c hiến c hống M ỹ
9. Cơ sở in ấn c ủa Hội Ủ ng hộ V ệ quốc đoàn
10. Hội quán Ôn Lăng
11. Hội quán Nghĩa An
12. Hội quán Quỳnh Phú
13. Đình M inh Hương Gia Thạnh
14. Hội quán Tuệ Thành
15. Nơi đồng c hí Nguyễn Tất Thành ở trước khi ra đi tìm  đườ ng c ứ u nước
16. Hội quán Hà Chương
17. M iếu Nhị Phủ (Chùa Ông Bổ n)
18. Nhà thờ  tổ thợ bạc (hội quán Lệ Châu)
19. Hội quán Nghĩa Nhuận
20. Hầm  bí m ật in tài liệu Ban Tuyên huấn Hoa vận thờ i kỳ c hống M ỹ c ứ u nước
21. Sở c hỉ huy tiền phương Phân khu 6 trong c hiến địc h M ậu Thân 1968
22. Trụ sở phái đoàn biên lạc c ủa Bộ Tổ ng tư lệnh QĐNDV N 
cạnh Phân ban Quốc tế giám  sát và kiểm  soát đình c hiến tại SG (1955-1958)

DI TÍCH LỊCH SỬ ĐÁNH SỐ TRÊN BẢN ĐỒ

Bệnh viện c huyên sâu kỹ thuật cao
Bệnh viện trự c thuộc Bộ Y  tế
Bệnh viện đảm  nhận c hứ c  năng vùng
Bệnh viện đại học
Trung tâm  điều phối khu vự c m iền Nam  
về ghép bộ phận cơ thể ngườ i
Trung tâm  kiểm  soát bệnh tật khu vự c m iền Nam
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Trung tâm  Kiểm  nghiệm  thuốc, 
m ỹ phẩm , thự c phẩm  vùngC

Di tíc h quốc gia đặc biệt"4p

QUY HOẠCH VÙNG ĐÔNG NAM BỘ THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

TỶ LỆ 1:250.000

Hệ tọa độ: V N-2000
Nguồn tài liệu: Bản đồ được xây d ự ng và biên tập trên nền cơ sở d ữ liệu nền địa lý quốc gia khu vự c Đông Nam  Bộ tỷ lệ 1:250.000 do 
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý V iệt Nam , Bộ Tài nguyên và M ôi trườ ng c ấp.

(Đã h o àn  th iện  theo Quyết địn h số 370/QĐ-TTg n gày 04/5/2024 của Thủ tướn g Chín h p hủ 
p hê duyệt Quy h oạch vùn g Đôn g Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm n hìn  đến  n ăm 2050)

SƠ ĐỒ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG XÃ HỘI 
VÙNG ĐÔNG NAM BỘ THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050


